
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

    

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 

NĂM HỌC 2025-2026 
  

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT học sinh Ghi chú 

1 Trần Lê Bình  An 16/01/2010     

2 Trần Phạm Quỳnh  Anh 30/06/2010     

3 Trương Minh  Ánh 16/01/2010     

4 Nguyễn Tự Tường  Âu 30/11/2010     

5 Nguyễn Xuân  Bắc 07/05/2010     

6 Trương Thanh  Bình 12/06/2010     

7 Hoàng Quốc  Cường 17/6/2010     

8 Trần Công Hải  Đăng 22/10/2010     

9 Nguyễn Tiến  Đồng 06/08/2010     

10 Mai Anh  Đức 20/02/2010     

11 Dương Đức Tùng  Dương 29/08/2010     

12 Lê Khánh  Duy 26/08/2010     

13 Hoàng Kim  Hải 23/08/2010     

14 Hoàng Phú  Khang 27/08/2010     

15 Phù Hồ Bảo  Khang 04/01/2010     

16 Hoàng Ngọc Phương  Lam 29/12/2010     

17 Lê Đức Hoàng  Long 29/04/2010     

18 Bùi Hoàng Phi  Long 25/02/2010     

19 Nguyễn Gia  Mẫn 13/01/2010     

20 Nguyễn Thành  Nam 16/08/2010     

21 Huỳnh Thị Thảo  Ngọc 25/09/2010     

22 Ninh Hà Bảo  Ngọc 27/01/2010     

23 Phạm Thị Bích  Ngọc 19/07/2010     

24 Lê Gia  Nhân 20/11/2010     

25 Nguyễn Ngọc Tuyết  Nhi 18/07/2010     

26 Phạm Bình An  Nhi 06/04/2010     

27 Lê Thị Tuyết  Oanh 09/09/2010     

28 Kra Jan Nguyễn Hoàng  Phác 04/10/2010     

29 Dương Quỳnh  Phương 04/10/2010     

30 Bùi Thanh  Sáng 01/03/2010     

31 Nguyễn Nhật  Tân 26/02/2010     

32 Hoàng Thụy Đoan  Thanh 23/1/2010     

33 Nguyễn Thị Anh  Thư 03/11/2010     



34 Ngô Bảo  Thy 02/01/2010     

35 Nguyễn Đoàn Quang  Tiến 06/02/2010     

36 Nguyễn Văn Đình  Toàn 17/10/2010     

37 Nguyễn Duy Quỳnh  Trang 02/03/2010     

38 Lê Minh  Trí 12/03/2010     

39 Mai Xuân  Trường 10/10/2010     

40 Đặng Huỳnh Ngọc Minh  Tuấn 22/09/2010     

41 Tống Phước Bảo  Tuấn 14/06/2010     

42 Trần Hoàng Ngọc  Vy 25/05/2010     

 Danh sách này có 42 học sinh Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025  

   P.Hiệu trưởng  
LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc mắc 

về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp tại Văn 

phòng các buổi sáng hoặc gọi điện trực tiếp 

Zalo số 0919.18.38.88 (Thầy Điệp) để giải 

quyết. Hạn chót ngày 26/7/2025. Sau ngày 26 

nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường 

hợp nào còn thắc mắc 

   

   

   

   

Đặng Đình Điệp  

   

   

   

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2   

NĂM HỌC 2025-2026   

      
  

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT Học sinh Ghi chú   

1 Nguyễn Đình Nhật  Anh 13/08/2010       

2 Lê Phúc Trâm  Anh 04/12/2010       

3 Lê Hoàng Đức  Anh 21/12/2010       

4 Nguyễn Trọng  Bắc 23/10/2010       

5 Lê Gia  Bảo 10/05/2010       

6 Nguyễn Gia  Bảo 27/11/2010       

7 Phạm Ngọc  Bảo 08/02/2010       

8 Đặng Trịnh Bảo  Châu 18/03/2010       

9 Lê Minh  Cường 25/10/2010       

10 Nguyễn Quốc  Duy 31/12/2010       

11 Trần Thanh  Hà 20/01/2009       

12 Nguyễn Thị Bích  Hằng 02/05/2010       

13 Nguyễn Hoàng  Hiệp 03/02/2010       

14 Nguyễn Thị Ngọc  Hiếu 12/07/2010       

15 Nguyễn Văn  Hoàng 16/01/2010       



16 Nguyễn Trương Anh  Huy 24/03/2010       

17 Nguyễn Đức Gia  Huy 09/02/2010       

18 Bùi Thị Mỹ  Huyền 09/09/2010       

19 Trần Nguyên  Kha 19/05/2010       

20 Phan Chấn  Khang 04/04/2010       

21 Dương Tuấn  Khang 14/12/2010       

22 Đặng Ngọc Đăng  Khoa 27/12/2010       

23 Lương Anh  Kiệt 04/08/2010       

24 Vũ Thị Thúy  Kiều 25/11/2010       

25 Đinh Trần Khánh  Lâm 15/02/2010       

26 Phan Đăng  Lâm 31/05/2010       

27 Dương Ngọc Khánh  Linh 02/07/2010       

28 Lê Hoàng  Long 22/04/2010       

29 Ngô Hoàng Trúc  Ly 29/09/2010       

30 Đinh Thị Khánh  Ngọc 20/10/2010       

31 Đỗ Anh Khải  Nguyên 25/11/2010       

32 Nguyễn Vũ Quỳnh  Như 27/05/2010       

33 Nguyễn Thị Diệu  Phàm 08/01/2010       

34 Lê Văn Nhật  Phương 21/08/2010       

35 Lê Nguyễn Bảo  Sang 28/01/2010       

36 Nguyễn Duy  Sửu 14/01/2010       

37 Bùi Văn  Tân 15/07/2010       

38 Trần Huỳnh Nhật  Thảo 29/11/2010       

39 Đoàn Thanh  Thịnh 24/08/2010       

40 Trần Lê Khả Tú 05/01/2010       

41 Trương Văn Anh  Tuấn 04/01/2010       

42 Ngô Nguyễn Huy  Tùng 17/02/2010       

43 Nguyễn Ngọc Nhã  Ý 04/01/2010       

 Danh sách này có 43 học sinh Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025  
 

   P.Hiệu trưởng  
  

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc 

mắc về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp 

tại Văn phòng các buổi sáng hoặc gọi điện 

trực tiếp Zalo số 0919.18.38.88 (Thầy 

Điệp) để giải quyết. Hạn chót ngày 

26/7/2025. Sau ngày 26 nhà trường sẽ 

không giải quyết bất cứ trường hợp nào 

còn thắc mắc 

   
  

   
  

   
  

   
  

Đặng Đình Điệp  
  

   
  

   
  

   
  

 
  



SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3  

NĂM HỌC 2025-2026  

      
  

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT Học sinh Ghi chú   

1 Trần Thiên Bình  An 19/06/2010       

2 Cao Lưu Quỳnh  Anh 17/09/2010       

3 Nguyễn Phương  Anh 28/10/2010       

4 Lê Ngọc Mỹ  Anh 23/01/2010       

5 Trần Minh  Ánh 27/06/2010       

6 Nguyễn Đức Gia  Bảo 04/11/2010       

7 Phạm Nguyễn Quang  Bảo 26/12/2010       

8 Trần Nguyễn Bảo  Hoàng 23/08/2010       

9 Phạm Nguyễn Văn  Huy 05/09/2009       

10 Đinh Duy  Khánh 02/03/2010       

11 Huỳnh Dương Gia  Khánh 01/04/2010       

12 Nguyễn Phan Nguyên  Khôi 19/07/2010       

13 Ngô Phi  Khôi 28/02/2010       

14 Quách Thùy  Linh 23/04/2010       

15 Hoàng Vy Nhật  Long 06/05/2010       

16 Trần Thị Thúy  Nga 18/10/2010       

17 Nguyễn Hồng  Ngân 04/04/2010       

18 Nguyễn Hoàng Đức  Nguyên 29/04/2010       

19 Nguyễn Bảo  Như 04/02/2010       

20 Huỳnh Thị Mỹ  Như 04/09/2010       

21 Đinh Thoại Quỳnh  Như 14/05/2010       

22 Từ Huỳnh Gia  Phát 10/04/2010       

23 Hà Gia  Phát 14/01/2010       

24 Nguyễn Hoàng  Phong 07/05/2010       

25 Đỗ Hữu Thanh  Phú 20/02/2010       

26 Bùi Duy  Phước 21/03/2010       

27 Nguyễn Thị Thuỳ  Phương 30/12/2010       

28 Vũ Nguyễn Hà  Phương 09/09/2010       

29 Bùi Thị Lệ  Quyên 25/08/2010       

30 Mai Đình  Quyết 19/10/2010       

31 Hoàng Quốc  Sang 07/02/2010       

32 Nguỵ Dương Linh  Thư 24/07/2010       

33 Nguyễn Phạm Thắng  Tiến 26/07/2010       



34 Trần Nguyễn Khánh  Trang 24/10/2010       

35 Nguyễn Đức  Trí 18/02/2010       

36 Nguyễn Thanh  Tú 08/09/2009       

37 Lê Ngọc  Tú 12/08/2010       

38 Trần Hà Phương  Uyên 26/03/2010       

39 Phạm Bùi Hồng  Vân 01/12/2010       

40 Nguyễn Quốc  Việt 20/09/2010       

41 Nguyễn Văn Uy  Vũ 20/03/2010       

42 Lê Nguyễn Thanh  Xuân 16/02/2010       

43 Đặng Thị Như  Ý 20/12/2010       

 Danh sách này có 43 học sinh Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025 
   P.Hiệu trưởng  

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc 

mắc về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp tại 

Văn phòng các buổi sáng hoặc gọi điện 

trực tiếp Zalo số 0919.18.38.88 (Thầy 

Điệp) để giải quyết. Hạn chót ngày 

26/7/2025. Sau ngày 26 nhà trường sẽ 

không giải quyết bất cứ trường hợp nào 

còn thắc mắc 

   
  

   
  

   
  

   
  

Đặng Đình Điệp  

     

     

     

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 

NĂM HỌC 2025-2026 
      

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT Học sinh Ghi chú 

1 Mai Linh Thanh  An 11/10/2010     

2 Nguyễn Quỳnh  Anh 01/11/2010     

3 Phạm Quỳnh  Anh 13/10/2010     

4 Phạm Hoài  Anh 01/06/2010     

5 Nguyễn Hoàng Phương  Di 07/01/2010     

6 Trương Thế  Duy 06/03/2010     

7 Thái Đào Bảo  Duy 04/07/2010     

8 Pham Chau  Giang 13/10/2010     

9 Phan Võ Lê  Hà 31/12/2010     

10 Trần Hữu Anh  Hao 01/10/2010     

11 Trương Ngọc  Hoa 11/09/2010     

12 Trần Phú Hoàng  Huy 23/09/2009     

13 Tạ Trần Hoàng  Khang 09/01/2010     



14 Hồ Ngọc  Khang 30/03/2009     

15 Nguyễn Trần Nguyên  Khang 19/10/2010     

16 Phan Vĩnh  Khang 15/03/2010     

17 Nguyễn Quốc  Khánh 17/04/2010     

18 Bùi Đăng  Khoa 22/04/2010     

19 Huỳnh Đăng  Khoa 06/02/2010     

20 Trần Minh  Khôi 02/07/2010     

21 Trịnh Nguyễn Tuấn  Kiệt 16/05/2010     

22 Nguyễn Thanh  Lâm 17/06/2010     

23 Lê Đặng Khánh  Linh 27/05/2010     

24 Lâm Nguyễn Uyên  Ly 28/10/2010     

25 Ngô Quỳnh Phương  Nghi 28/09/2010     

26 Hoàng Trọng  Nghĩa 29/10/2010     

27 Trần Thị Bảo  Ngọc 26/07/2010     

28 Nguyễn Lâm Như  Ngọc 15/11/2010     

29 Dương Gia  Nguyên 13/03/2010     

30 Hồ Nguyễn Phương  Nhi 24/06/2010     

31 Đỗ Ngọc Tâm  Như 21/12/2010     

32 Bồ Thị Bảo  Như 27/05/2010     

33 Đoàn Tô  Ni 22/01/2010     

34 Đỗ Hoàng  Phong 11/05/2010     

35 Nguyễn Bá Gia  Phúc 20/09/2010     

36 Đặng Bá  Phương 15/01/2010     

37 Lương Mạnh  Quang 29/03/2010     

38 Đào Minh  Tâm 04/01/2010     

39 Tô Hải  Tân 25/10/2010     

40 Nguyễn Thị Phương  Thanh 25/04/2010     

41 Đặng Nguyên  Thảo 20/09/2010     

42 Lưu Trí  Thiện 04/03/2010     

43 Lê Nguyễn Anh  Thư 30/10/2010     

44 Kiều Thảo  Trinh 18/06/2010     

 Danh sách này có 44 học sinh Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025 

   P.Hiệu trưởng  

      
 

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc 

mắc về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp tại 

Văn phòng các buổi sáng hoặc gọi điện trực 

tiếp Zalo số 0919.18.38.88 (Thầy Điệp) để 

giải quyết. Hạn chót ngày 26/7/2025. Sau 

ngày 26 nhà trường sẽ không giải quyết bất 

cứ trường hợp nào còn thắc mắc 

   
 

   
 

   
 

Đặng Đình Điệp  

   
 

   
 

   
 

   
 

  



SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

    

  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5   

NĂM HỌC 2025-2026   

      
  

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT HS Ghi chú   

1 Phạm Tuấn  Anh 07/10/2010       

2 Bùi Thị Trâm  Anh 30/08/2010       

3 Huỳnh Gia  Bảo 16/06/2010       

4 Ngô Bùi Gia  Bảo 27/04/2010       

5 Năng Nguyễn Xuân  Bình 30/11/2010       

6 Đỗ Nguyễn Quỳnh  Chi 22/10/2010       

7 Trương Thuỳ  Giang 30/06/2010       

8 Jơr Lơng K Phúc  Hưởng 10/10/2010       

9 Phạm Văn Thanh  Huy 14/06/2010       

10 Trần Đức  Huy 10/03/2010       

11 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 02/04/2010       

12 Lê Mỹ Thiên  Khải 08/02/2010       

13 Ngô Duy  Khánh 10/02/2010       

14 Đỗ Đăng  Khoa 14/10/2010       

15 Đỗ Trần Đăng  Khoa 24/04/2010       

16 Nguyễn Ngọc Mỹ  Kỳ 05/08/2010       

17 Trịnh Nguyễn Tùng  Lâm 23/05/2010       

18 Quách Hương  Lan 24/02/2010       

19 Nguyễn Thị Diệu  Linh 30/09/2010       

20 Lê Cao  Luân 20/09/2010       

21 Danh Hoàng  Nam 08/01/2010       

22 Nguyễn Hoàng Bảo  Ngọc 15/12/2010       

23 Nguyễn Trần Bảo  Ngọc 21/04/2010       

24 Nguyễn Hoàng Minh  Nhật 06/11/2010       

25 Phạm Hoài Bảo  Nhi 26/11/2010       

26 Nguyễn Thị Bảo  Như 18/11/2010       

27 Trần Ngọc Quỳnh  Như 08/01/2010       

28 Khuc Nguyen Thanh  Quan 01/10/2010       

29 Trần Ngọc Như  Quỳnh 28/08/2010       

30 Vũ Trọng  Sáng 15/04/2010       

31 Nguyễn Hải  Sơn 21/11/2010       

32 Huỳnh Ngọc  Tài 25/09/2010       



33 Lý Hoàng Thanh  Thảo 21/09/2010       

34 Nguyễn Thị Anh  Thơ 19/03/2010       

35 Trần Thị Ngọc  Thu 22/10/2009       

36 Hạp Hoàng Anh  Thư 31/03/2010       

37 Phạm Khánh  Thy 20/11/2010       

38 Nguyễn Vĩnh  Toàn 12/01/2010       

39 Trần Thị Khánh  Trang 25/12/2010       

40 Đào Vũ Trọng  Tuân 24/08/2010       

41 Huỳnh Anh  Tuấn 15/09/2010       

42 Trần Thị Ánh  Tuyết 22/07/2010       

43 Lê Thanh  Vĩ 19/01/2010       

44 Cấn Xuân  Vượng 03/01/2010       

 Danh sách này có 44 học sinh Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025  

   P.Hiệu trưởng   

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc 

mắc về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp 

tại Văn phòng các buổi sáng hoặc gọi 

điện trực tiếp Zalo số 0919.18.38.88 

(Thầy Điệp) để giải quyết. Hạn chót 

ngày 26/7/2025. Sau ngày 26 nhà 

trường sẽ không giải quyết bất cứ 

trường hợp nào còn thắc mắc 

   
  

   
  

   
  

   
  

Đặng Đình Điệp   

   
  

   
  

   
  

 
  



SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

    

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6  

NĂM HỌC 2025-2026  

            
 

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT HS Ghi chú  

1 Phạm Trần Bảo  An 07/07/2010      

2 Lê Nguyễn Duy  Anh 11/10/2010      

3 Duơng Hoài  Bảo 19/01/2010      

4 Vũ Nguyên  Cát 04/12/2010      

5 Vu Dinh Tien  Dat 11/09/2010      

6 Nguyễn Giáp Thành  Đồng 19/09/2010      

7 Nguyễn Tấn  Đức 22/12/2010      

8 Trần Đăng  Duy 20/01/2010      

9 Nguyễn Tấn Nhật  Hưng 27/01/2010      

10 Lê Kim  Huy 21/06/2010      

11 Lai Quốc  Huy 24/11/2010      

12 Vũ Ngọc  Huyền 01/08/2010      

13 Đào Văn  Khải 09/11/2010      

14 Trần  Khoa 23/09/2010      

15 Đặng Ngọc Đăng  Khoa 25/10/2010      

16 Cao Quảng Minh  Khoa 02/04/2010      

17 Võ Hoàng Tường  Lam 26/07/2010      

18 Đặng Nhật  Linh 07/05/2010      

19 Trần Gia  Long 22/10/2010      

20 Vũ Ngọc Trà  My 15/03/2010      

21 Nguyễn Tú Phú  Mỹ 09/08/2010      

22 Lê Như  Ngọc 08/09/2010      

23 Nguyễn Lê Huy  Nhật 24/12/2010      

24 Dương Nguyễn Viên  Phát 19/06/2010      

25 Nguyễn Thanh  Phong 05/09/2010      

26 Nguyễn Thiện  Phú 27/05/2010      

27 Nguyễn Quang  Phục 05/01/2010      

28 Nguyễn Trần Anh  Quân 29/12/2010      

29 Phan Lê Ngọc  Quyên 09/02/2010      

30 Lê Ngọc Diễm  Quỳnh 10/10/2009      

31 Võ Đình Nguyên  Thảo 26/07/2010      

32 Lê Nguyên Thanh  Thúy 08/09/2010      

33 Lầu Ngọc  Trân 09/04/2010      



34 Trần Thị Thanh  Trúc 26/11/2010      

35 Phan Nhật Bảo  Uyên 01/11/2010      

  

Danh sách này có 35 

học sinh   Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025 
 

      P.Hiệu trưởng  

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc mắc 

về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp tại Văn 

phòng các buổi sáng hoặc gọi điện trực tiếp 

Zalo số 0919.18.38.88 (Thầy Điệp) để giải 

quyết. Hạn chót ngày 26/7/2025. Sau ngày 26 

nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ 

trường hợp nào còn thắc mắc 

   
 

   
 

   
 

   
 

Đặng Đình Điệp  

       

       

       

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

    

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7  

NĂM HỌC 2025-2026  

            
 

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh SĐT HS Ghi chú  

1 Nguyễn Hữu Thiên  An 17/09/2010      

2 Đặng Nguyễn Phương  Anh 10/08/2010      

3 Nguyễn Trần Lan  Anh 30/11/2010      

4 Phạm Hồng  Anh 15/01/2010      

5 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 29/12/2010      

6 Nguyễn Thị Tuyết  Băng 24/11/2010      

7 Trương Gia  Bảo 06/04/2010      

8 Bùi Yến  Chi 20/03/2010      

9 Hồ Hải  Đăng 09/07/2010      

10 Tô Trần Ánh  Đông 18/05/2009      

11 Đoàn Lê Thanh  Duy 18/09/2010      

12 Võ Lê Minh  Duy 28/10/2010      

13 Mai Đình  Hiếu 05/11/2010      

14 Trần Cao Đăng  Khoa 19/11/2010      

15 Hoàng Anh  Khôi 25/05/2010      

16 Bùi Trúc  Lan 26/09/2010      

17 Dương Thị Khánh  Linh 26/05/2010      

18 Nguyễn Hoàng Phi  Long 19/06/2010      

19 Lâm Gia  Luân 01/01/2010      

20 Nguyễn Trần Minh  Lực 14/08/2010      



21 Ngô Thị Yến  Nhi 03/01/2010      

22 Nguyễn Đỗ Trúc  Nhi 09/07/2010      

23 Cilpangting  Palin 17/05/2010      

24 Nguyễn Minh  Phúc 06/03/2010      

25 Nguyễn Văn  Sang 22/12/2008      

26 Nguyễn Đức  Thành 17/12/2009      

27 Trần Lê Phương  Thảo 01/01/2010      

28 Phạm Văn  Triển 11/11/2009      

29 Nguyễn Chí  Trung 18/09/2010      

30 Trần Minh  Uyên 31/07/2010      

31 Bùi Thị Bích  Vân 15/11/2010      

32 Trần Hà Quang  Vinh 04/05/2010      

33 Trần Uyên  Vy 13/08/2010      

34 Nguyễn Nhật Hạ  Vy 03/04/2009      

35 Nguyễn Trần Thoại  Vy 19/02/2010      

  

Danh sách này có 35 

học sinh   Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2025 
 

      P.Hiệu trưởng  

LƯU Ý: Phụ huynh, học sinh có gì thắc 

mắc về việc xếp lớp xin liên hệ trực tiếp 

tại Văn phòng các buổi sáng hoặc gọi 

điện trực tiếp Zalo số 0919.18.38.88 

(Thầy Điệp) để giải quyết. Hạn chót 

ngày 26/7/2025. Sau ngày 26 nhà trường 

sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp 

nào còn thắc mắc 

   
 

   
 

   
 

   
 

Đặng Đình Điệp  

       

       

       

 


